
STT Tên vật hàng hóa/ dịch vụ
 Model, Đặc tính kỹ 

thuật
Nhà sản xuất Đơn vị tính Số lượng

Ghi 

chú

1 Đầu dò khói có địa chỉ kèm đế
MRI 2251B & MRI 

B501
Secutron Cái 19

2 Đầu dò nhiệt có địa chỉ kèm đế
MRI 5251RB & MRI 

B501
Secutron Cái 1

3 Thiết bị điều khiển MRI-M500R Secutron Cái 1

4 Còi báo động cháy FH-400-RR Secutron Cái 3

5 Tủ báo cháy kèm phụ kiện

MMX-4003-12N  

SO 251 V12.1.28 Or  

SO V12.1.43

Secutron Cái 1

6 Bo mạch hiển thị  64 LED MD-1043 REV.B Secutron Cái 1

LIÊN DOANH VIỆT - NGA 

      VIETSOVPETRO

    BAN ĐSNO-VPLV

BẢNG DANH MỤC KHỐI LƯỢNG
(Đính kèm Thông báo mời cung cấp báo giá số:                                                                                                         )   

“Cung cấp vật tư, thiết bị thay thế cho hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại Tiểu khu 1” 



7 Đầu dò khói không địa chỉ AH-8011-2 Horing Cái 4

8 Đầu dò khói không địa chỉ SOC24-VN Hochiki  Cái 4

9 Đầu dò nhiệt không địa chỉ
8016 (8016-2/8016-3/ 

8016-4)
Horing Cái 2

10 Đầu dò nhiệt không địa chỉ CM-WS20A Chungmei Cái 2

11 Nút nhấn không địa chỉ AH-0217 Horing Cái 4

Зам.Начальник СОЖиАЗ: Серов А.С 

Đội trưởng ĐKT: Phạm Thành Đồng

Chuyên viên ATSKMT: Nguyễn Bá Toản

Người lập: Hồ Hữu Hùng


		2026-09-30T07:37:22+0000
	QR


		2026-09-30T07:38:30+0000


		vanthudsno@vietsov.com.vn
	2026-10-01T02:18:03+0000


		vanthudsno@vietsov.com.vn
	2026-10-01T02:18:03+0000


		vanthudsno@vietsov.com.vn
	2026-10-01T02:18:03+0000




